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Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật quảng cáo.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ.

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Quảng cáo là giới thiệu đến công chúng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có mục đích sinh lời và dịch vụ không có mục đích sinh lời.

2. Hoạt động quảng cáo là việc thực hiện chiến lược tiếp thị, xúc tiến quảng cáo, tư vấn quảng cáo, thực hiện ý tưởng quảng cáo, giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng.

3. Người phát hành quảng cáo là tổ chức, cá nhân đưa các sản phẩm quảng cáo đến công chúng thông qua các phương tiện quảng cáo.

4. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo là tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dịch vụ quảng cáo khi được người quảng cáo thuê cung cấp các dịch vụ từ thiết kế đến phát hành quảng cáo.

5. Người quảng cáo là tổ chức, cá nhân tự mình hoặc thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo đưa thông tin về hoạt  động kinh doanh, hàng hoá dịch vụ của mình đến công chúng.

6. Thời lượng quảng cáo là thời gian phát sóng các sản phẩm quảng cáo trong các chương trình trên Đài phát thanh, Đài truyền hình.

7. Tỷ lệ thời lượng quảng cáo là lượng thời gian tính bằng phần trăm thời gian phát sóng các sản phẩm quảng cáo trong tổng số thời gian phát sóng chương trình của một kênh, hệ phát thanh; (đối với Đài phát thanh), một kênh, hệ truyền hình (đối với Đài truyền hình).

8. Diện tích quảng cáo là phần diện tích thể hiện các sản phẩm quảng cáo trên mặt báo in, báo điện tử; trang tin điện tử, xuất bản phẩm, trên bảng quảng cáo, phương tiện giao thông và các hình thức tương tự.

9. Chương trình quảng cáo là khoảng thời gian phát sóng liên tục quá 10 phút cho các sản phẩm quảng cáo trên Đài phát thanh, Đài truyền hình.

10. Chương trình bổ sung đối với các chương trình truyền hình, chương trình phát thanh có hình là các chương trình chỉ có hình ảnh, không có âm thanh được phát cùng thời điểm, trên cùng khuôn hình với chương trình chính đã thông báo trên lịch phát sóng.

11. Sản phẩm quảng cáo là hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng,  màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự chứa đựng nội dung quảng cáo. Sản phẩm quảng cáo bao gồm: phim quảng cáo, ma-két quảng cáo và các hình thức tương tự.

12. Bảng quảng cáo là phương tiện để thể hiện các sản phẩm quảng cáo trên nhiều chất liệu và kích thước khác nhau. Bảng quảng cáo bao gồm: Bảng, panô, hộp đèn.

     Điều 2. Chính sách của Nhà nước về phát triển hoạt động quảng cáo.

1. Khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại vào việc thiết kế xây dựng sản phẩm quảng cáo, đầu tư có hiệu quả vào hoạt động quảng cáo tại Việt Nam.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thuê đất, đầu tư xây dựng các công trình quảng cáo kiên cố, có tính thẩm mỹ cao đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

3. Ưu tiên đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, các đối tượng liên quan trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.

4. Xây dựng ý thức dân tộc cho đội ngũ những người sáng tác các sản phẩm quảng cáo vì quyền lợi của những người tham gia hoạt động quảng cáo.

5. Mở rộng hợp tác với các quốc gia, các vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực, tổ chức và cá nhân nước ngoài trong hoạt động quảng cáo và các hoạt động có liên quan đến hoạt động quảng cáo.

Điều 3. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển hoạt động quảng cáo.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt  động quảng cáo.

3. Cấp phép đối với hoạt động quảng cáo
4. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động quảng cáo.
5. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho hoạt động quảng cáo.

6. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm phát triển hoạt động quảng cáo.

7. Tổ chức thực hiện công tác khen thưởng trong hoạt động quảng cáo;

8. Thực hiện hợp tác quốc tế trong hoạt động quảng cáo.

9. Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động quảng cáo.

10. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

Điều 4. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.

2. Bộ văn hoá, Thế thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.

3. Các bộ: Công thương, Thông tin và Truyền thông; các Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.

4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ.

Điều 5. Bảo hộ sở hữu trí tuệ trong hoạt động quảng cáo.


Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo có quyền đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo của mình theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Điều 6. Xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

1. Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo thì tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ quy định cụ thể về việc xử phạt hành chính trong hoạt động quảng cáo.

Điều 7. Hàng hoá, dịch vụ cấm quảng cáo.


Cấm quảng cáo một số hàng hoá, dịch vụ sau đây:

1. Hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.

2. Thuốc lá.

3. Rượu có đồ cồn từ 30 độ trở lên.

4. Đánh bạc hoặc các trò chơi có thưởng dưới hình thức đánh bạc.

5. Các sản phẩm thay thế sữa mẹ, bình vú và vú ngậm giả dùng cho trẻ từ khi sinh cho đến sáu tháng tuổi.

6. Thuốc kê đơn; thuốc độc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần theo quy định của pháp luật về y tế.

Điều 8. Những hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo.

1. Sử dụng hình ảnh Quốc kỳ, Đảng kỳ, Quốc huy, Quốc ca hoặc âm hưởng, giai điệu Quốc ca, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh làm nền quảng cáo cho hàng hoá, dịch vụ.

2. Quảng cáo xúc phạm truyền thống lịch sử, trái với đạo đức của dân tộc Việt Nam; có hình thức, nội dung kích động bạo lực, khiêu dâm, kích dục.

3. Quảng cáo các loại hàng hoá, dịch vụ cấm quảng cáo.

4. Quảng cáo gian dối, sai sự thật về chất lượng hàng hoá, dịch vụ đã đăng kỹ hoặc công bố.

5. Lợi dụng quảng cáo để gây thiệt hại đến lợi ích của tổ chức, cá nhân; xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.

6. Quảng cáo cho các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ con người.

7. Quảng cáo so sánh trực tiếp hiệu quả giữa việc sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ; so sánh về giá cả, chất lượng của tổ chức, cá nhân này với tổ chức, cá nhân khác.

8. Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

9. Trong quảng cáo có sử dụng thuật ngữ ở mức so sánh cao nhất như “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” và những từ tương tự mà không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

10. Thể hiện trong các sản phẩm quảng cáo những nội dung tạo cho trẻ em xuy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC,

CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO
Điều 9. Quyền của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

1. Quyết định phương thức kinh doanh và các lĩnh vực đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Lựa chọn hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài 

3. Được hưởng ưu đãi về các chính sách thuế, thuê đất khi thực hiện trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời theo quy định của pháp luật.

4. Được cung cấp các thông tin trung thực trong sản phẩm quảng cáo về chất lượng, tính năng, tác dụng của hàng hoá, dịch vụ.

Điều 10. Nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng phạm vi, lĩnh vực đã được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Quyền của người quảng cáo.

1. Được tự do tiến hành quảng cáo cho các hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung quảng cáo các hoạt động đó.

2. Lựa chọn người kinh doanh dịch vụ quảng cáo; người phát hành quảng cáo để thực hiện quảng cáo cho hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình.

3. Yêu cầu người kinh doanh dịch vụ quảng cáo và người phát hành quảng cáo phải thể hiện các sản phẩm quảng cáo và các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.

4. Quyết định phương tiện và thời gian thực hiện quảng cáo.

Điều 12. Nghĩa vụ của người quảng cáo.

1. Chịu trách nhiệm về nội dung sản phẩm quảng cáo.

2. Cung cấp các sản phẩm quảng cáo hoặc thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo thiết kế các sản phẩm quảng cáo.

3. Cung cấp cho người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo thông tin trung thực, chính xác về hoạt động hàng hoá, kinh doanh,  sản xuất, dịch vụ và chịu trách nhiệm về các thông tin đó.

4. Trả thù lao dịch vụ và các chi phí khác theo quy định của pháp luật.

5. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Quyền của người phát hành quảng cáo.

1. Được thể hiện các sản phẩm quảng cáo và quyết định về thời lượng, diện tích đăng, in cho các sản phẩm quảng cáo trên phương tiện của mình theo sự thoả thuận của các bên.

2. Từ chối thể hiện sản phẩm quảng cáo khi có nội dung vi phạm các quy định cấm quảng cáo.

3. Thu phí dịch vụ phát hành  quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo.

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản, các văn bản có liên quan và các quy định tại Luật này trong việc thực hiện quảng cáo trên phương tiện quảng cáo của mình.

2. Thực hiện hợp đồng phát hành quảng cáo đã ký kết với người quảng cáo hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

3. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo.

1. Việc hợp tác giữa người quảng cáo và người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo phải thông qua Hợp đồng dịch vụ quảng cáo;

2. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo phải được lập bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

Chương III

HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

Mục 1

PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO

CÁC YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC QUẢNG CÁO
Điều 16. Phương tiện quảng cáo.


Phương tiện quảng cáo bao gồm:

1. Báo chí (bao gồm: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

2. Trang in điện tử Internet; các phương tiện truyền dẫn, phát sóng trên mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

3. Xuất bản phẩm.

4. Băng hình, đĩa hình; băng âm thanh, đĩa âm thanh và các sản phẩm in khác.

5. Bảng, băng – rôn, màn hình chuyên quảng cáo, phương tiện giao thông.

6. Chương trình văn hoá, thể thao; dùng đoàn người để quảng cáo.

7. Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Yêu cầu đối với nội dung quảng cáo.

1. Nội dung quảng cáo bao gồm những thông tin về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

2. Nội dung quảng cáo về hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải đảm bảo yêu cầu sau:

a/ Trung thực, rõ ràng, chính xác;

b/ Đúng quy cách, chất lượng, công dụng, nhãn hiệu, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, xuất xứ;

c/ Đúng với phương thức phục vụ, thời hạn sử dụng, thời hạn bảo quản, bảo hành.

d/ Không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và công chúng.

Điều 18. Yêu cầu đối với hình thức quảng cáo.

1. Hình thức quảng cáo là sự thể hiện sản phẩm quảng cáo bằng tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, mầu sắc, hình ảnh, hành động, âm thanh và các hình thức tương tự.

2. Hình thức quảng cáo phải đảm bảo yêu cầu sau:

a/ Rõ ràng, dễ hiểu, có tính thẩm mỹ;

b/ Có dấu hiệu phân biệt những nội dung không phải là quảng cáo;

c/ Không gây nhầm lẫn cho công chúng.

Điều 19. Tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo.

1. Tiếng nói, chữ viêt thể hiện trong các sản phẩm quảng cáo phải là tiếng Việt, chữ Việt trừ những trường hợp sau:

a) Các lô-gô, câu khẩu hiệu, thuật ngữ đã được quốc tế hoá và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.

b) Sách, báo và các ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài; chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, tiếng nước ngoài.

2. Trong trường hợp sử dụng cả tiếng, chữ Việt; tiếng, chữ các dân tộc thiểu số; tiếng, chữ nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ các dân tộc thiểu số, khổ chữ nước ngoài phải nhỏ bằng ½ khổ chữ tiếng Việt và phải thể hiện theo thứ tự sau:

a) Tiếng, chữ Việt
b) Tiếng, chữ các dân tộc thiểu số
c) Tiếng, chữ nước ngoài
Điều 20. Yêu cầu về các loại giấy chứng nhận đối với quảng cáo hàng hoá, dịch vụ


Hoạt động quảng cáo hàng hoá, dịch vụ phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh  sự phù hợp của hàng hoá, dịch vụ với tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật theo quy định của pháp luật.


Chính phủ quy định cụ thể về yêu cầu các loại giấy chứng nhận đối với quảng cáo hàng hoá, dịch vụ.

Mục 2

Quảng cáo trên tạp chí
Điều 21. Quảng cáo trên báo in.

1. Báo in không được quảng cáo quá 10% diện tích, trừ các báo chuyên quảng cáo; phải có phần riêng hoặc trang riêng và ghi rõ mục “quảng cáo”.

2. Cơ quan báo chí có nhu cầu quảng cáo quá 10% diện tích phải xin phép ra phụ trương chuyên quảng cáo.

3. Không được quảng cáo trên bìa một, trang nhất của báo ngày; báo phát hành theo định kỳ; tạp chí, đặc san, số phụ, trừ phụ trương chuyên quảng cáo.

4. Số trang của phụ trương chuyên quảng cáo phải đánh số riêng; có cùng khuôn khổ và phát hành kèm theo báo chính.

5. Dưới măng sét trên trang một của phụ trương chuyên quảng cáo phải ghi những thông tin sau:

a) Phụ trương quảng cáo không tính vào giá bán;

b) Giấy phép số... ngày... tháng... năm của Bộ...;

6. Người đứng đầu các cơ quan báo in chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trên báo của mình.

Điều 22. Quảng cáo trên báo điện tử

1. Không quảng cáo trên trang chủ (trang nhất).

2. Quảng cáo không vượt quá 10% diện tích, trừ chuyên trang chuyên quảng cáo.

3. Diện tích sản phẩm quảng cáo chỉ được đặt ở bên trái hoặc bên phải khuôn hình của báo, không vượt quá 10% khuôn hình các chuyên trang của báo.

4. Cơ quan báo chí có nhu cầu quảng cáo quá 10% diện tích phải xin phép ra chuyên trang chuyên quảng cáo.

5. Người đứng đầu các cơ quan báo điện tử chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trên báo của mình.

Điều 23. Quảng cáo trên báo nói, báo hình.

1. Báo nói, báo hình được quảng cáo không quá 5% thời lượng của chương trình; trừ kênh, hệ chuyên quảng cáo.
2. Không quảng cáo ngay sau nhạc hiệu của các chương trình phát thanh, truyền hình, trừ chương trình phim truyện, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí.

3. Các chương trình sau không được quảng cáo xen giữa:

a) Chương trình thời sự;

b) Các chương trình có thời lượng phát sóng dưới 15 phút;

4. Các chương trình có thời lượng phát sóng từ 15 đến 30 phút được quảng cáo một lần, đến 60 phút được quảng cáo hai lần và từ trên 60 phút được quảng cáo 3 lần, mỗi lần không quá 5 phút.

5. Chương trình chuyên quảng cáo phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

6. Khi thể hiện sản phẩm quảng cáo trong chương trình bổ sung trên báo hình hoặc kênh, hệ phát thanh có hình trên báo nói (bao gồm cả hình thức quảng cáo chạy một chuỗi chuyển động) thì kích thước của sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 7% khuôn hình.

7. Quảng cáo cho hai loại hàng hoá cùng loại có nhãn hiệu khác nhau không được phát kế tiếp nhau.

8. Người đứng đầu cơ quan báo nói, báo hình chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trên phương tiện của mình.

Điều 24. Thẩm quyền và thủ tục cấp phép quảng cáo trên báo chí

1. Cơ quan báo chí muốn ra phụ trương, chuyên trang chuyên quảng cáo; kênh, hệ, chương trình phát thanh; kênh, hệ chương trình truyền hình chuyên quảng cáo thì phải xin phép cơ quan có thẩm quyền.

2. Chính phủ quy định về điều kiện, thẩm quyền cấp phép và hồ sơ, thủ tục xin phép ra phụ trương, chuyên trang chuyên quảng cáo; kênh, hệ, chương trình phát thanh; kênh, hệ chương trình truyền hình chuyên quảng cáo.

Mục 3

QUẢNG CÁO TRÊN TRANG TIN ĐIỆN TỬ INTERNET VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN  ĐƯỢC TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG, PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ
Điều 25. Quảng cáo trên trang tin điện tử Internet.

1. Diện tích quảng cáo không được vượt quá 10% diện tích trang của trang tin điện tử.

2. Diện tích thể hiện sản phẩm quảng cáo chỉ được thể hiện ở phía bên phải hoặc bên trái của trang tin điện tử, không được vượt quá 10% diện tích khuôn hình.

3. Người đứng đầu trang tin điện tử Internet phải chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trên trang tin của mình.

 Điều 26. Quảng cáo trên các phương tiện được truyền dẫn, phát sóng trên mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

1. Tổ chức, cá nhân gửi nội dung các sản phẩm quảng cáo trên môi trường mạng phải đảm bảo cho người tiêu dùng khả năng từ chối nhận nội dung quảng cáo.

2. Tổ chức, cá nhân không được tiếp tục gửi sản phẩm quảng cáo trên môi trường mạng đến người tiếp nhận quảng cáo nếu người tiếp nhận sản phẩm quảng cáo đó thông báo không đồng ý nhận các nội dung quảng cáo.

3. Không được quảng cáo trên điện thoại từ 23 giờ đến 5 giờ
4. Người đứng đầu phương tiện phải chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trên phương tiện của mình.

Mục 4

QUẢNG CÁO TRÊN XUẤT BẢN PHẨM VÀ CÁC SẢN PHẨM IN KHÁC
 Điều 27. Quảng cáo trên sách.

1. Không quảng cáo trên sách chính trị, sách giáo khoa, bìa vở học sinh.

2. Đối với các loại sách khác chỉ được quảng cáo về tác giả, tác phẩm, nhà xuất bản trên bìa hai, ba và bốn, trừ sách chuyên về quảng cáo.

3. Đối với tài liệu không kinh doanh chỉ được quảng cáo về sản phẩm, dịch vụ và tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức xuất bản tài liệu đó.
4. Sách chuyên về quảng cáo phải thực hiện các yêu cầu về nội dung, hình thức quảng cáo theo quy định của Luật này.

5. Tổ chức, cá nhân xuất bản các loại sách được phép quảng cáo chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trên ấn phẩm của mình.

Điều 28. Quảng cáo trong băng hình, đĩa hình; băng âm thanh, đĩa âm thanh.

1. Băng, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh và các phương tiện ghi tin khác được quảng cáo không quá 5% thời lượng chương trình; trừ băng, đĩa chuyên về quảng cáo;

2. Băng, đĩa chuyên về quảng cáo phải thực hiện các yêu cầu về nội dung, hình thức quảng cáo theo quy định của Luật này.

3. Tổ chức, cá nhân tổ chức sản xuất băng, đĩa chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trên ấn phẩm của mình..

  Điều 29. Quảng cáo trên các sản phẩm in khác.

1. Không quảng cáo trên lịch block.

2. Đối với các loại lịch khác được phép quảng cáo không quá 20% diện tích của lịch.

3. Quảng cáo cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trên tranh, ảnh, áp-phích, catalo, tờ rơi, tờ gấp và các sản phẩm in khác phải ghi rõ tên, địa chỉ người tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc của người quảng cáo, số lượng in, nơi in.

4. Tổ chức, cá nhân tổ chức xuất bản lịch và các sản phẩm in khác chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trên ấn phẩm của mình.

Mục 5

QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG; BĂNG-RÔN;

MÀN HÌNH CHUYÊN QUẢNG CÁO; PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

 Điều 30. Quảng cáo trên bảng, băng-rôn.

1. Địa điểm, vị trí, diện tích, kích thước, chất liệu, thời hạn, hình thức thể hiện sản phẩm quảng cáo phải tuân theo quy định của pháp luật về xây dựng; các quy định của pháp luật có liên quan và quy hoạch quảng cáo của địa phương.

2. Không được che khuất 10% diện tích sản phẩm quảng cáo đã đặt trước chưa hết thời hạn, theo hướng phía trước, cách hai trăm mét, nhìn vuông góc chính giữa với các quảng cáo có trước.

3. Quảng cáo đặt trong hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia phải tuân thủ các quy định  của pháp luật có liên quan; không được che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng.

4. Quảng cáo bằng băng-rôn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không được chăng ngang qua đường giao thông.

5. Chủ trương tiện bảng, băng-rôn chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trên phương tiện của mình.

 Điều 31. Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo.

1. Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo đặt các địa điểm công cộng như: siêu thị, chợ, bệnh viện, nhà ga, bến tàu, khách sạn, cao ốc, văn phòng cho thuê, trụ sở cơ quan, tổ chức, trường học, trong phương tiện giao thông được sử dụng âm thanh nhưng không được vượt quá độ ồn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam.

2. Không được dùng âm thanh đối với màn hình chuyên quảng cáo đặt trên các trục đường giao thông.

3. Chủ phương tiện giao thông phải chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trên phương tiện của mình. 
Điều 32. Quảng cáo trên phương tiện giao thông.

1. Diện tích thể hiện sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% màu sơn hia bên thành phần của phương tiện giao thông.
2. Không quảng cáo phía trước và sau của phương tiện giao thông.
3. Chủ phương tiện giao thông phải chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trên phương tiện của mình.

Mục 6

QUẢNG CÁO THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH VĂN HOÁ, THỂ THAO; TỔ CHỨC ĐOÀN NGƯỜI ĐỂ QUẢNG CÁO VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO KHÁC
 Điều 33. Yêu cầu đối với hoạt động quảng cáo thông qua chương trình văn hoá, thể thao

1.  Chương trình văn hoá, thể thao nhằm mục đích chuyên quảng cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải đảm bảo yếu tố toàn bộ chương trình từ kịch bản đến diễn xuất đều thể hiện nội dung quảng cáo; được biểu diễn ở một hoặc nhiều địa phương.

2.  Chương trình văn hoá, thể thao có kèm một số nội dung quảng cáo thì phải thể hiện sản phẩm quảng cáo theo quy định của pháp luật.


Cách thể hiện sản phẩm quảng cáo trong chương trình văn hoá, thể thao do Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn.
3.  Tổ chức, cá nhân tổ chức chương trình văn hoá, thể thao phải chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trong chương trình do mình tổ chức.

 Điều 34. Tổ chức đoàn người để quảng cáo.

1. Tổ chức đoàn người để quảng cáo là việc huy động từ 3 người trở lên sử dụng trang phục hoặc mang theo hình ảnh, vật dụng thể hiện sản phẩm quảng cáo tại một địa điểm hoặc di chuyển trên đường giao thông.

2. Việc tổ chức đoàn người để quảng cáo phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội; tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Chủ của nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo bằng phương tiện này.

 Điều 35. Quảng cáo trên các phương tiện khác

1. Việc thực hiện quảng cáo trên các phương tiện khác quy định tại khoản 7 Điều 16 của Luật này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo, đảm bảo mỹ quan đô thị, cảnh quan, môi trường, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội;

2. Chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trên phương tiện của mình
Mục 7

BIỂU HIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, 
KINH DOANH

 Điều 36. Vị trí đặt biển hiệu


Biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ được đặt sát cổng hoặc mặt trước của trụ sở hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Điều 37. Các nội dung phải thể hiện trên biển hiệu

a) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có)

b) Tên gọi chính thức
c) Địa chỉ, điện thoại
d) Lôgô (nếu có lôgô đã được đăng ký theo quy định của pháp luật)

Điều 38. Cách trình bày trên biển hiệu

1. Kiểu chữ thống nhất bằng tiếng Việt, chữ in hoa, đối với các biển hiệu cần thể hiện thêm nội dung bằng tiếng Anh, cỡ chữ không lớn hơn 2/3 cỡ chữ tiếng Việt đã thể hiện trên biển hiệu và phải ghi ở phía dưới các nội dung thể hiện bằng tiếng Việt.

2. Nếu trên biển hiệu có thể hiện lôgô của hàng hoá, dịch vụ thì phải đặt ở bên trái hoặc bên phải của biểu hiện; diện tích lôgô không vượt quá 1/6 diện tích biển hiệu.

Mục 8

QUY HOẠCH QUẢNG CÁO

 Điều 39. Nội dung và thời gian hoàn thành quy hoạch quảng cáo

1. Nội dung của quy hoạch quảng cáo phải quy định cụ thể về địa điểm, vị trí, diện tích, kích thước hình thức, chất liệu, thời hạn thực hiện quảng cáo đối với các phương tiện quảng cáo trên  địa bàn.

2. Nội dung chi tiết và thời gian hoàn thành quy hoạch quảng cáo tại địa phương do Thủ tướng Chính phủ quy định.

 Điều 40. Trách nhiệm của cơ quan quản lý về quy hoạch  quảng cáo

1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo phê duyệt và thực hiện quy hoạch quảng cáo tại địa phương, chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện việc cấp phép xây dựng công trình quảng cáo theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ có liên quan hướng dẫn, kiểm tra các địa phương về quy hoạch quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Chương IV

HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
 Điều 41. Hoạt động quảng cáo của các tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài.


Tổ chức, cá nhân Việt Nam được quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cảu mình ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước sở tại và không vi phạm quy định tại Điều 8 của Luật này.

 Điều 42. Hoạt động quảng cáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được quảng cáo về việc kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam muốn quảng cáo tại Việt Nam về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cho mình phải thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo ở Việt Nam thực hiện quảng cáo cho mình.

 Điều 43. Hợp tác đầu tư nước ngoài trong hoạt động quảng cáo.


Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam được hợp tác, đầu tư nước ngoài theo hình thức liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh. Phần góp vốn của phía nước ngoài trong liên doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

 Điều 44. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

1. Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài được phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

2. Văn phòng đại diện được hoạt động khi có giấy phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp nước ngoài đề nghị thành lập Văn phòng.

3. Văn phòng đại diện chỉ được xúc tiến quảng cáo, không được trực tiếp kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 45. Hiệu lực thi hành


Luật này có hiệu lực thi hành từ 10 tháng 10 năm 2010; Pháp lệnh quảng cáo ngày 30 tháng 11 năm 2001 hết hiệu lực từ ngày Luật này có hiệu lực.

 Điều 46. Hướng dẫn thi hành


Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 20, Điều 24, Điều 39 của Luật này.


Luật này đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ......thông qua ngày..... tháng........năm 2010.









CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
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